
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

KHỐI 6 NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

TT Họ và tên Lớp 

Điểm TT 

trong 

lớp 

TT 

trong khối 

TT 

trong Huyện Toán Văn Anh Tổng 

1 Phạm Mai Anh 6A 5.50 4.50 2.00 12.00 30/33. 94/102. 2175/2535. 

2 Vũ Bảo Anh 6A 5.90 8.00 6.25 20.15 13/33. 35/102. 1127/2535. 

3 Vũ Quỳnh Anh 6A 6.70 7.00 1.75 15.45 24/33. 71/102. 1797/2535. 

4 Vũ Thị Trâm Anh 6A 6.00 6.50 6.50 19.00 15/33. 46/102. 1303/2535. 

5 Phạm Ngọc Ánh 6A 4.00 4.25 3.00 11.25 32/33. 97/102. 2246/2535. 

6 Phạm Gia Bảo 6A 4.50 4.75 1.50 10.75 33/33. 99/102. 2281/2535. 

7 Phạm Đắc Đạt 6A 7.00 7.25 4.50 18.75 17/33. 51/102. 1349/2535. 

8 Bùi Thị Hiền Dịu 6A 8.20 7.75 7.00 22.95 5/33. 17/102. 680/2535. 

9 Phạm Thị Hồng Dịu 6A 7.50 7.50 9.00 24.00 4/33. 12/102. 495/2535. 

10 Vũ Quang Dũng 6A 4.75 4.75 5.25 14.75 25/33. 77/102. 1878/2535. 

11 Phạm Đăng Dương 6A 9.00 5.75 6.50 21.25 9/33. 30/102. 943/2535. 

12 Vũ Quang Dương 6A 5.50 3.00 3.25 11.75 31/33. 96/102. 2196/2535. 

13 Đỗ Trung Hải 6A 7.30 7.00 6.25 20.55 10/33. 32/102. 1057/2535. 

14 Kim Minh Hiếu 6A 5.50 5.00 3.50 14.00 28/33. 82/102. 1967/2535. 

15 Vũ Minh Hiếu 6A 6.20 5.00 6.75 17.95 19/33. 56/102. 1489/2535. 

16 Bùi Gia Huy 6A 5.80 5.50 6.25 17.55 21/33. 58/102. 1537/2535. 

17 Nguyễn Quốc Huy 6A 6.80 6.25 4.75 17.80 20/33. 57/102. 1506/2535. 

18 Phạm Thanh Huyền 6A 7.10 7.75 5.25 20.10 14/33. 36/102. 1128/2535. 

19 Phạm Đăng Khoa 6A 6.50 5.75 3.50 15.75 23/33. 69/102. 1757/2535. 

20 Phan Hữu Tùng Lâm 6A 5.50 6.00 3.00 14.50 27/33. 79/102. 1907/2535. 

21 Phạm Trúc Linh 6A 7.50 8.25 9.25 25.00 2/33. 5/102. 332/2535. 

22 Phan Gia Linh 6A 7.00 7.50 5.75 20.25 12/33. 34/102. 1089/2535. 

23 Vũ Hải Linh 6A 7.30 7.00 7.75 22.05 8/33. 23/102. 814/2535. 

24 Vũ Nguyễn Thế Nam 6A 6.20 5.50 7.25 18.95 16/33. 48/102. 1323/2535. 

25 Nguyễn Vũ Bảo Ngọc 6A 7.30 8.75 6.75 22.80 6/33. 18/102. 695/2535. 

26 Vũ Thế Hải Nguyên 6A 7.30 6.75 8.75 22.80 6/33. 18/102. 695/2535. 

27 Đặng Gia Nhi 6A 6.50 5.00 6.75 18.25 18/33. 53/102. 1423/2535. 

28 Ngô Thị Yến Nhi 6A 5.00 4.50 5.25 14.75 25/33. 77/102. 1878/2535. 

29 Phan Cao Yến Nhi 6A 8.40 5.50 3.25 17.15 22/33. 59/102. 1598/2535. 

30 Trần Đức Phú 6A 8.50 7.75 9.25 25.50 1/33. 3/102. 262/2535. 

31 Vũ Thị Thu San 6A 7.30 8.75 8.25 24.30 3/33. 8/102. 451/2535. 

32 Phạm Thị Thu Thủy 6A 8.70 5.75 6.00 20.45 11/33. 33/102. 1076/2535. 



33 Bùi Thị Tuyết 6A 6.70 4.25 2.00 12.95 29/33. 89/102. 2093/2535. 

34 Bùi Phương Anh 6B 3.25 4.50 2.75 10.50 34/35. 100/102. 2301/2535. 

35 Kim Ngọc Bảo 6B 5.20 4.75 2.00 11.95 32/35. 95/102. 2192/2535. 

36 Vũ Đỗ Ngọc Bình 6B 6.00 5.50 4.75 16.25 21/35. 67/102. 1701/2535. 

37 Đặng Nguyễn Thuỳ Chi 6B 6.20 7.50 5.25 18.95 16/35. 48/102. 1323/2535. 

38 Nguyễn Chí Công 6B 6.60 6.50 6.50 19.60 14/35. 41/102. 1214/2535. 

39 Vũ Trần Chí Cường 6B 8.10 7.00 7.25 22.35 8/35. 20/102. 768/2535. 

40 Vũ Thị Linh Đan 6B 4.50 7.75 7.50 19.75 13/35. 39/102. 1181/2535. 

41 Kim Thành Đạt 6B 6.50 4.50 3.00 14.00 28/35. 82/102. 1967/2535. 

42 Nguyễn Thành Đạt 6B 3.00 7.75 4.50 15.25 22/35. 72/102. 1806/2535. 

43 Kim Bảo Hân 6B 6.00 7.75 5.25 19.00 15/35. 46/102. 1303/2535. 

44 Phạm Thị Bích Hằng 6B 3.50 3.75 3.00 10.25 35/35. 101/102. 2324/2535. 

45 Bùi Thu Hiền 6B 6.80 7.75 3.50 18.05 19/35. 55/102. 1468/2535. 

46 Vũ Thị Thu Hiền 6B 5.50 6.50 3.00 15.00 24/35. 74/102. 1838/2535. 

47 Đặng Xuân Hiếu 6B 8.00 8.00 7.25 23.25 7/35. 16/102. 611/2535. 

48 Nguyễn Trung Hiếu 6B 5.70 6.50 3.00 15.20 23/35. 73/102. 1823/2535. 

49 Lê Quỳnh Hoa 6B 6.80 5.00 7.00 18.80 17/35. 50/102. 1342/2535. 

50 Phan Đình Hoàng 6B 6.60 7.00 6.50 20.10 12/35. 36/102. 1128/2535. 

51 Phan Việt Hoàng 6B 6.00 6.75 1.25 14.00 28/35. 82/102. 1967/2535. 

52 Nguyễn Thị Kim Huệ 6B 9.00 8.75 8.75 26.50 2/35. 2/102. 151/2535. 

53 Phạm Mạnh Hùng 6B 8.70 6.75 9.75 25.20 3/35. 4/102. 314/2535. 

54 Phan Đình Trấn Hưng 6B 8.10 8.00 5.75 21.85 10/35. 26/102. 855/2535. 

55 Nguyễn Quang Huy 6B 3.80 5.00 2.25 11.05 33/35. 98/102. 2267/2535. 

56 Đặng Hải Ly 6B 8.50 8.75 7.00 24.25 6/35. 9/102. 460/2535. 

57 Đặng Nhật Minh 6B 8.30 7.75 5.50 21.55 11/35. 28/102. 896/2535. 

58 Đỗ Nhật Minh 6B 7.00 7.75 7.50 22.25 9/35. 21/102. 783/2535. 

59 Ngô Bảo Ngọc 6B 3.50 6.50 2.50 12.50 31/35. 90/102. 2127/2535. 

60 Nguyễn Vũ Nguyên 6B 7.00 6.00 2.75 15.75 26/34. 69/102. 1757/2535. 

61 Trần Phước Khởi Phong 6B 8.20 9.00 9.75 26.95 1/35. 1/102. 109/2535. 

62 Vũ Lệ Quyên 6B 7.80 6.75 2.25 16.80 20/35. 63/102. 1638/2535. 

63 Bùi Phương Thanh 6B 4.50 7.00 3.50 15.00 24/35. 74/102. 1838/2535. 

64 Vũ Thanh Thanh 6B 5.00 8.00 1.25 14.25 26/35. 80/102. 1936/2535. 

65 Vũ Ngọc Linh Kiều 6B 5.50 7.25 5.50 18.25 18/35. 53/102. 1423/2535. 

66 Nguyễn Thanh Tùng 6B 8.20 8.75 8.00 24.95 4/35. 6/102. 348/2535. 

67 Trần Thị Tuyền 6B 5.25 5.50 3.00 13.75 30/35. 85/102. 2005/2535. 

68 Đặng Gia Vỹ 6B 7.20 5.25 1.75 14.20 27/35. 81/102. 1954/2535. 

69 Nguyễn Bảo An 6C 5.80 6.50 6.75 19.05 17/34. 45/102. 1300/2535. 

70 Trần Bảo An 6C 7.50 7.25 5.25 20.00 12/34. 38/102. 1142/2535. 



71 Hà Bảo Anh 6C 7.10 7.25 7.75 22.10 6/34. 22/102. 804/2535. 

72 Phạm Minh Anh 6C 8.00 6.50 4.25 18.75 18/34. 51/102. 1349/2535. 

73 Trần Ngọc Anh 6C 3.50 6.50 6.75 16.75 23/34. 65/102. 1646/2535. 

74 Trần Thị Ngọc Anh 6C 3.60 6.25 2.25 12.10 33/34. 93/102. 2171/2535. 

75 Vũ Thu Anh 6C 5.00 5.00 5.00 15.00 27/34. 74/102. 1838/2535. 

76 Vũ Ngọc Ánh 6C 9.00 6.75 6.25 22.00 7/34. 24/102. 820/2535. 

77 Trần Thanh Bình 6C 6.20 6.50 4.25 16.95 20/34. 61/102. 1625/2535. 

78 Ngô Khánh Chi 6C 4.80 7.75 4.50 17.05 19/34. 60/102. 1600/2535. 

79 Phạm Ngọc Diễm 6C 8.70 6.75 9.00 24.45 5/35. 7/102. 432/2535. 

80 Phạm Hùng Dũng 6C 6.00 3.75 2.50 12.25 32/34. 92/102. 2151/2535. 

81 Phạm Tấn Dũng 6C 9.10 6.75 3.75 19.60 14/34. 41/102. 1214/2535. 

82 Nguyễn Thị Thùy Dương 6C 8.40 7.75 8.00 24.15 1/34. 10/102. 487/2535. 

83 Phạm Ánh Dương 6C 3.00 5.00 5.50 13.50 29/34. 87/102. 2022/2535. 

84 Phạm Long Hải 6C 7.70 6.00 8.00 21.70 9/34. 27/102. 883/2535. 

85 Trần Thùy Linh 6C 7.90 7.50 8.00 23.40 5/34. 15/102. 596/2535. 

86 Ngô Khánh Ly 6C 8.10 8.75 7.25 24.10 2/34. 11/102. 490/2535. 

87 Bùi Thiên Minh 6C 6.00 7.75 6.00 19.75 13/34. 39/102. 1181/2535. 

88 Phan Nhật Minh 6C 6.30 6.25 8.25 20.80 11/34. 31/102. 1013/2535. 

89 Bùi Thảo My 6C 7.30 6.00 6.00 19.30 16/34. 44/102. 1261/2535. 

90 Bùi Thị Hà My 6C 5.50 6.00 4.50 16.00 25/34. 68/102. 1726/2535. 

91 Trần Bảo Nam 6C 5.80 5.00 2.75 13.55 28/34. 86/102. 2017/2535. 

92 Bùi Khánh Ngân 6C 6.20 7.00 3.75 16.95 20/34. 61/102. 1625/2535. 

93 Phan Thị Kim Ngân 6C 8.60 8.00 7.00 23.60 4/34. 14/102. 564/2535. 

94 Bùi Thế Ngọc 6C 7.50 7.75 6.25 21.50 10/34. 29/102. 902/2535. 

95 Trần Nam Phong 6C 6.80 6.00 4.00 16.80 22/34. 63/102. 1638/2535. 

96 Phạm An Phú 6C 6.90 6.75 8.25 21.90 8/34. 25/102. 851/2535. 

97 Phan Đình Quang 6C 3.50 5.00 1.00 9.50 34/34. 102/102. 2364/2535. 

98 Nguyễn Viết Tiệp 6C 6.50 8.00 5.00 19.50 15/34. 43/102. 1224/2535. 

99 Nguyễn Văn Toàn 6C 4.25 6.25 3.00 13.50 29/34. 87/102. 2022/2535. 

100 Trần Vũ Bảo Trâm 6C 5.25 7.00 4.50 16.75 23/34. 65/102. 1646/2535. 

101 Bùi Thị Kiều Trang 6C 7.50 8.75 7.75 24.00 3/34. 12/102. 495/2535. 

102 Phạm Thị Tố Uyên 6C 5.10 5.00 2.25 12.35 31/34. 91/102. 2146/2535. 

 

 

 

 

 

 


